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Phụ lục
(Kèm theo Tờ trình số:             /TTr-UBND ngày            /10/2025 của UBND xã Minh Long)

Đvt: đồng

STT Đơn vị

Kinh phí
 theo tờ

trình của
các đơn vị

Tồng cộng (KP
dự kiến hỗ trợ)

Dự kiến kinh phí và nguồn kinh phí để phân hỗ trợ 
Văn bản đề

nghị của đơn
vị

Ghi chúQLNN Chi khác Sự nghiệp kinh
tế

An
ninh

Sự nghiệp
 phát thanh

Sự nghiệp đảm
bảo xã hội

Sự nghiệp đào
tạo-dạy nghề

Sự nghiệp
giáo dục

Sự nghiệp
môi trường

Dự
 phòng

Nguồn
ASXH 25 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Phòng XD, NN và môi trường -

Xin phân bổ KP bảo vệ môi trường 177,239,000 102,239,000 102,239,000 TT số 40 ngày
06/10/2026

2 Công an xã -
Xin  hỗ  trợ  KP  phục  vụ  đưa  đón
thân nhân liệt sĩ tham gia thu nhận
mẫu sinh phẩm AND

12,000,000 12,000,000 12,000,000 TT số 682 ngày
13/10/2026

3 Trung tâm CU DV công xã -
Xin  hỗ  trợ  kinh  phí  chặt,  tỉa  cây
xanh  và  phát  dọn  cỏ,  cây  mai
dương  thuộc  các  tuyến  đường  xã
(phát dọn, thu gom, xử lý rác thải,
dọn vệ sinh cỏ, cây Mai Dương các
tuyến  đường,  bờ  kè  sông  Phước
Giang, Bờ Kè Suối Tía) (ngoài KL,
CV do  C.ty  Môi  trường  QN thực
hiện)

75,000,000 75,000,000 75,000,000

TT số 24 ngày
13/10/2026

Xin  hỗ  trợ  kinh  phí  mua  vật  tư,
thuê xe máy đào phục vụ công tác
phòng  chống  dịch  bệnh  Tả  lợn
Châu phi

41,350,000 41,350,000 41,350,000

Xin  hỗ  trợ  kinh  phí  phá  dở  các
điểm trường là  cơ sở nhà,  đất  dôi
dư trên địa bàn xã Minh Long

52,000,000 -

4 Ban Chỉ huy Quân sự xã -
Xin hỗ trợ KP khám sơ tuyển sức
khỏe nghĩa vụ quân sự 2027

10,088,000 10,088,000 10,088,000 TT số 69 ngày
12/10/2026

Xin  hỗ  trợ  KP  khám  tuyển  sức
khỏe nghĩa vụ quân sự 2027

153,100,000 -

Xin  hỗ  trợ  KP  gặp  mặt  tặng  quà
cho quân nhân xuất ngũ năm 2026
hoàn  thành  nghĩa  vụ  trở  về  địa
phương

15,600,000 -

5 Ban QLDA ĐT XD và PTQĐ xã TT số 20 ngày
24/9/2026

KP chỉnh lý  do yếu tố  quy hoạch
dựa  trên  tài  liệu  được  cung  cấp,
diện  tích  từ  lớn  hơn  300m2  đến
500m2 (đất  ngoài  khu vực đô thị)
thuộc công trình:  Dự án bố trí  ổn
định khu dân cư vùng ĐBKK thôn
Làng Trê, xã Minh Long 

15,687,000 15,687,000 15,687,000

6 Trạm Y tế xã - TT số 282 ngày
26/10/2026

KP mua vật tư, trang thiết bị phục
vụ khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa
vụ quân sự năm 2027

5,690,000 5,690,000 5,690,000

-
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STT Đơn vị

Kinh phí
 theo tờ

trình của
các đơn vị

Tồng cộng (KP
dự kiến hỗ trợ)

Dự kiến kinh phí và nguồn kinh phí để phân hỗ trợ 
Văn bản đề

nghị của đơn
vị

Ghi chúQLNN Chi khác Sự nghiệp kinh
tế

An
ninh

Sự nghiệp
 phát thanh

Sự nghiệp đảm
bảo xã hội

Sự nghiệp đào
tạo-dạy nghề

Sự nghiệp
giáo dục

Sự nghiệp
môi trường

Dự
 phòng

Nguồn
ASXH 25 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tổng cộng 557,754,000 262,054,000 0 5,690,000 15,687,000 0 0 0 0 0 177,239,000 63,438,000 0
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